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1 Nguyễn Văn Chúc 16/03/1973 9,0 6,0 5,5 6,4 7,5 7,1

2 Nguyễn Văn Đạo 15/11/1988 2,0 3,0 4,0 3,2 7,0 5,5 KT

3 Cao Thanh Đề 16/08/1988 10,0 8,0 6,0 7,6 7,5 7,5

4 Lý Y Đình 17/02/1979 9,5 8,0 4,5 6,9 7,5 7,3

5 Đinh Tiến Dũng 23/07/1975 8,0 5,0 5,5 5,8 5,5 5,6

6 Nguyễn Văn Hưng 28/06/1957 10,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7,4

7 Lữ Tuấn Huy 17/04/1981 10,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0

8 Lê Văn Oanh 17/04/1965 6,5 5,0 6,0 5,7 6,5 6,2

9 Sùng A Súa 14/05/1987 10,0 8,0 3,0 6,4 6,0 6,2

10 Trần Thị Tuyết Sương 05/11/1971 9,5 8,0 3,5 6,5 6,0 6,2

11 Nguyễn Thiện Tánh 27/02/1992 10,0 8,0 6,5 7,8 7,5 7,6

12 Võ Hoài Thanh 16/03/1980 8,0 5,0 4,0 5,2 8,0 6,9

13 Đoàn Quốc Thanh 10/11/1982 10,0 8,0 5,0 7,2 7,0 7,1

14 Nguyễn Thị ThanhThiên 03/04/2001 5,0 5,0 5,5 5,2 7,5 6,6

15 Trần Trọng Tín 23/09/2004 10,0 8,0 2,5 6,2 4,5 5,2

16 Trần Trọng Tình 23/09/2004 9,5 8,0 3,5 6,5 4,0 5,0

17 Đinh Quang Toán 15/08/2001 10,0 8,0 5,5 7,4 7,5 7,5

18 Lê Hoàng Anh Vũ 18/02/1993 8,0 8,0 6,0 7,2 8,0 7,7

19 Đặng Vũ Hoàng An 14/08/2003 8,0 5,0 3,0 4,8 6,5 5,8 KT

20 Nguyễn Thanh An 10/08/1992 10,0 8,5 6,5 8,0 8,0 8,0

21 Lý Thị Đào 13/09/1989 10,0 8,5 5,0 7,4 8,0 7,8

22 Nguyễn Mạnh Khương 20/11/1997 8,0 7,5 3,5 6,0 7,0 6,6

23 Nguyễn Văn Vinh 15/06/1995 9,5 7,5 3,5 6,3 8,0 7,3
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